
 

 Kết quả kiểm tra răng miệng  

Họ tên người đến khám Số CMND - Nơi khám 
□ Trong bệnh viện, □ Tại nơi yêu cầu 

Ngày khám 

 

Ý  kiến tổng hợp về kết quả kiểm tra răng miệng của tôi? 
 

Nhận định − □ Bình thường loại A □ Bình thường loại B □ Chú ý □ Cần điều trị 

 
●Ô ng/Bà                 cần phải ngay lập tức thực hiện các nội dung chi tiết sau.  
 
 
●Ô ng/Bà                 cần phải tập trung triệt để nhằm kiểm soát các vấn đề sau.  
 
 

Kết quả kiểm tra răng miệng của tôi? 

 

Kiểm tra răng 

Răng sâu: □ Không □ Có  

Kiểm tra tổ 
chức lợi chân 

răng 

Viêm chân răng: 

Răng nghi bị sâu ở kẽ: □ Không □ Có 

 □ Không □ Triệu 
chứn
g nhẹ 

□ Triệu 
chứng 
trung 
bình 

Bệnh sâu răng  
(răng có lỗ sâu) 

Răng đã trám lại: □ Không □ Có  

Bệnh nha chu 
(Bệnh về nướu) 

Cao răng: 

Răng bị mất: □ Không □ Có 

 □ Không □ Triệu 
chứn
g nhẹ 

□ Triệu 
chứng 
trung 
bình 

 

Kiểm tra răng  

 

Kết quả 
Tham 
khảo 
Nội 
dung 

▶ Tỷ lệ sâu răng vĩnh 
viễn(Năm 2010 / %) 
 
(Bộ Y tế và Phúc lợi. 
2010  
Điều tra thực trạng sức 
khỏe răng miệng toàn 
dân. 2011) 

 

 Toàn bộ Nam Nữ 

19~29 
tuổi 39 42 35 

30~39 
tuổi 

38 42 34 

40~49 
tuổi 

34 37 31 

50~59 
tuổi 

29 31 23 

60~69 
tuổi 

28 33 23 

Trên 70 
tuổi 

27 31 25 

▶ Giải 
thích về 
các mục 
kiểm tra 

- Răng sâu: Răng có lỗ sâu 
- Răng nghi bị sâu ở kẽ: Răng bị nghi 

có lỗ sâu ở giữa kẽ răng 
- Răng đã trám lại: Răng được trám hay 

chụp vào bằng các chất liệu như 
amalgam, nhựa nha khoa, vàng để trị 
các lỗ sâu răng 

- Răng bị mất: Răng bị mất do sâu răng, 
cần phải lắp răng mới thay thế 

- Viêm lợi: Ở mức độ có triệu chứng 
viêm nhiễm ở lợi 

- Cao răng: Ở mức độ cần phải lấy cao 
răng 

 

Kiểm tra mảng cao răng 

 Mảng cao răng ở răng hàm trên thứ 
nhất bên phải (số 16): 
Mảng cao răng ở răng cửa giữa 
hàm trên bên phải (số 11): 
Mảng cao răng ở răng hàm trên thứ 
nhất bên trái (số 26) : 
Mảng cao răng ở răng hàm dưới 
thứ nhất bên trái (số 36) : 
Mảng cao răng ở răng cửa giữa 
hàm dưới bên trái (số 31): 
Mảng cao răng ở răng hàm dưới 
thứ nhất bên trái (số 46): 

 
điểm 

 
điểm 

 
điểm 

 
điểm 

 
điểm 

 
điểm 

 

Nhận định   

Bệnh sâu răng  
(răng có lỗ sâu) 
Bệnh nha chu 

(Bệnh về nướu) 

  

- Tốt (Dưới 1 điểm) 
- Bình thường (1~3 điểm) 
- Không tốt (Trên 3 điểm) 

 
Trung bình điểm 

 

※  Điểm trung bình = Tổng điểm các răng/ Số răng 
kiểm tra 

 
 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo kết quả khám răng miệng của Quý vị như trên. 
 

Ngày nhận định Bác sỹ nha 
khoa: 

Số giấy phép (Chứng chỉ hành 
nghề) 

Họ tên (Ký tên) 

   (Mã phòng khám  )  
 
※ Trong trường hợp ở bản Thông báo kết quả khám sức khỏe tổng quát này có ghi ý kiến tổng hợp về kết quả khám sức khỏe cho rằng 
cần được trợ cấp chi phí điều dưỡng (điều trị) tại Bệnh viện tuyến trên, thì Thông báo này có thể được dùng thay cho Giấy yêu cầu trợ 

 

Vấn đề về tiền sử bệnh lý 
(Nha khoa) □ Không □ Có 

    

Vấn đề về mức độ nhận thức 
sức khỏe răng miệng □ Không □ Có 

    

Vấn đề về thói quen sức khỏe 
răng miệng Vệ sinh răng miệng : 

Hấp thụ đường : 
□ Không 
□ Không 

□ Có 
□ Có 

Sử dụng flo : 
Hút thuốc : 

□ Không 
□ Không 

□ Có 
□ Có 

Questio

nnaire 

assessm

ent 

Đánh giá 

bảng câu 

hỏi 



cấp chi phí điều trị (Giấy yêu cầu được điều trị). 

 


